 
THÔNG TƯ
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm,
chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
 
    Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 
            Điều 1. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi tắt là “chi nhánh nước ngoài”) được cấp phép thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:
1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ.
2. Chi nhánh nước ngoài là chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
3. Chỉ tiêu giám sát là chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.
4. Nghị định số 46/2007/NĐ-CP là Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
5. Nghị định số 123/2011/NĐ-CP là Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
Điều 3. Sử dụng chỉ tiêu giám sát
1. Chỉ tiêu giám sát là công cụ hỗ trợ cơ quan quản lý bảo hiểm theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, việc chấp hành các chính sách, pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu cần tăng cường kiểm soát trong công tác tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm từ đó có biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm và hoạt động an toàn, ổn định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.
2. Chỉ tiêu giám sát là công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tự theo dõi, đánh giá quá trình hoạt động kinh doanh, nhận biết được những dấu hiệu cần tăng cường kiểm soát để sớm có biện pháp xử lý kịp thời và phát triển hoạt động an toàn, ổn định .
Điều 4. Chỉ tiêu giám sát
1.      Các chỉ tiêu giám sát bao gồm các chỉ tiêu định lượng và các chỉ tiêu định tính được chia thành 4 nhóm sau:
a)   Nhóm chỉ tiêu về vốn và khả năng thanh toán: bao gồm các chỉ tiêu đánh giá việc đáp ứng quy định của pháp luật về vốn, dự phòng nghiệp vụ và biên khả năng thanh toán; mức độ tương xứng giữa nguồn vốn chủ sở hữu và quy mô hoạt động; mức độ lành mạnh về tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.
b)      Nhóm chỉ tiêu về hoạt động nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm: bao gồm các chỉ tiêu đánh giá việc đáp ứng quy định của pháp luật về khai thác bảo hiểm, triển khai sản phẩm bảo hiểm, tái bảo hiểm, sử dụng kênh phân phối; khả năng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm; hiệu quả của phương án tái bảo hiểm; hiệu quả sử dụng kênh phân phối; chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng (năng lực quản lý hợp đồng bảo hiểm) của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.
c)      Nhóm chỉ tiêu về đầu tư tài chính và chất lượng tài sản: bao gồm chỉ tiêu đánh giá việc đáp ứng quy định của pháp luật về đầu tư tài chính; chất lượng tài sản đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.
d)      Nhóm chỉ tiêu về quản trị doanh nghiệp: bao gồm các chỉ tiêu đánh giá việc đáp ứng quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động; hiệu quả của hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.
2. Các chỉ tiêu giám sát và cách tính các chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Các chỉ tiêu giám sát và cách tính các chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ, chi nhánh nước ngoài được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Các chỉ tiêu cần tăng cường kiểm soát
1. Đối với các chỉ tiêu có kết quả đánh giá dựa vào giới hạn biên độ: các chỉ tiêu này được coi là cần tăng cường kiểm soát khi có kết quả đánh giá nằm ngoài giới hạn biên độ của chỉ tiêu đó theo quy định tại Phụ lục 1 (đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ) hoặc Phụ lục 2 (đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ, chi nhánh nước ngoài) ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Đối với các chỉ tiêu có kết quả đánh giá dựa vào tính tuân thủ quy định pháp luật: doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài cần tuân thủ toàn bộ các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Mỗi quy định của pháp luật tương ứng với một chỉ tiêu. Chỉ tiêu được coi là cần tăng cường kiểm soát khi có kết quả đánh giá là không tuân thủ hoặc tuân thủ một phần quy định pháp luật tương ứng với chỉ tiêu đó.
Điều 6. Phân loại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài
Căn cứ kết quả đánh giá, tính toán các chỉ tiêu giám sát, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phân loại như sau:
1.   Nhóm 1: gồm các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài đảm bảo biên khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật và không có chỉ tiêu giám sát nào cần tăng cường kiểm soát.
2.   Nhóm 2: gồm các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài đảm bảo biên khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật và có ít nhất 1 chỉ tiêu giám sát nào cần tăng cường kiểm soát.
3.   Nhóm 3: gồm các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.
4.   Nhóm 4: gồm các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thuộc nhóm 3 không tự khôi phục được khả năng thanh toán và bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Các biện pháp thực hiện sau phân loại
Căn cứ vào kết quả phân loại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện các biện pháp sau đây:
1. Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài xếp nhóm 1:

a) Tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động kinh doanh; nghiên cứu mở rộng nghiệp vụ kinh doanh, mở thêm chi nhánh căn cứ vào các nguyên tắc hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh;

b) Tiếp tục tăng cường việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động kinh doanh và quản trị, điều hành; tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng;
c) Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.
2. Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài xếp nhóm 2:

a) Báo cáo ngay Bộ Tài chính kết quả đánh giá, tính toán chỉ tiêu cần tăng cường kiểm soát kể từ từ khi phát hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.
b) Chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp đối với từng chỉ tiêu ần tăng cường kiểm soát, bao gồm:
- Tăng cường công tác quản lý tài chính; kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả chi phí khai thác và quản lý; kiểm soát các khoản bồi thường và trả tiền bảo hiểm đảm bảo đúng, đủ  và kịp thời theo cam kết hợp đồng bảo hiểm;
- Sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản, biểu phí của các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài) theo nguyên tắc đảm bảo an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài và quyền lợi của khách hàng; rà soát và thực hiện phương án tái bảo hiểm, kênh phân phối bảo hiểm hiệu quả;
- Cơ cấu lại danh mục đầu tư theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và thanh khoản;
- Tinh giản bộ máy tổ chức hoạt động; tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ quản trị điều hành;
- Các biện pháp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.
c) Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài chính đối với từng chỉ tiêu cần tăng cường kiểm soát, bao gồm:
- Tăng vốn điều lệ;
- Sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản, biểu phí của các sản phẩm bảo hiểm;
- Thu hẹp nghiệp vụ bảo hiểm và phạm vi hoạt động;
- Các biện pháp khác.
3. Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài xếp nhóm 3:
Thực hiện theo quy định tại Điều 79 Luật Kinh doanh bảo hiểm; Khoản 1 và 2 Điều 19 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp bảo hiểm); khoản 6 Điều 19 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP (đối với chi nhánh nước ngoài).
4. Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài xếp nhóm 4:
Thực hiện theo quy định tại Điều 80 Luật Kinh doanh bảo hiểm; Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp bảo hiểm); khoản 6 Điều 19 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP (đối với chi nhánh nước ngoài).
Trường hợp sau khi đã áp dụng các biện pháp mà vẫn không khôi phục được khả năng thanh toán, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các thủ tục phá sản, chi nhánh nước ngoài thực hiện các thủ tục giải thể, đóng cửa theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài
1. Thường xuyên đánh giá, tính toán các chỉ tiêu giám sát theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 (đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ) hoặc Phụ lục 2 (đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ, chi nhánh nước ngoài) ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Tài chính các chỉ tiêu giám sát theo quy định tại Điều 9 Thông tư này. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, tính toán các chỉ tiêu giám sát.
3. Thực hiện các biện pháp phù hợp đối với các chỉ tiêu cần tăng cường giám sát theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Điều 9. Chế độ báo cáo
1.     Thời hạn nộp báo cáo:

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải báo cáo Bộ Tài chính kết quả tính toán chỉ tiêu giám sát như sau:

a)      Báo cáo định kỳ: doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải báo cáo Bộ Tài chính kết quả tính toán chỉ tiêu giám sát vào ngày 31/12 hàng năm vào thời điểm nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành.

b)      Báo cáo đột xuất: trường hợp pháp hiện chỉ tiêu cần tăng cường kiểm soát, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải báo cáo Bộ Tài chính ngay trong vòng 03 ngày và nguyên nhân dẫn đến kết quả bất thường, dự kiến phương án giám sát đối với các chỉ tiêu cần tăng cường kiểm soát trong vòng 07 ngày kể từ khi phát hiện.

2.     Hồ sơ báo cáo gồm các tài liệu sau:

a)   Văn bản báo cáo chỉ tiêu giám sát vào ngày 31/12 hàng năm (đối với báo cáo định kỳ) hoặc chỉ tiêu cần tăng cường kiểm soát (đối với báo cáo đột xuất) có chữ ký của người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

b)   Kết quả đánh giá, tính toán các chỉ tiêu giám sát theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ) hoặc Phụ lục 2 (đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ, chi nhánh nước ngoài) ban hành kèm theo Thông tư này (đối với báo cáo định kỳ); hoặc kết quả đánh giá, tính toán các chỉ tiêu cần tăng cường kiểm soát (đối với báo cáo đột xuất).

c)   Nguyên nhân của chỉ tiêu cần tăng cường kiểm soát (nếu có), trong đó giải trình rõ sự biến động của từng yếu tố cấu thành chỉ tiêu giám sát; nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của sự biến động đó; xu hướng biến động dự kiến; mối liên quan với các chỉ tiêu giám sát (nếu có).

d)   Phương án giám sát dự kiến đối với từng chỉ tiêu cần tăng cường kiếm soát (nếu có).

3.   Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, Bộ Tài chính có văn bản trả lời về phương án giám sát dự kiến đối với từng chỉ tiêu cần tăng cường kiếm soát (nếu có).

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
Căn cứ kết quả đánh giá, tính toán các chỉ tiêu các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, Bộ Tài chính thực hiện các công việc sau:

1. Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc nhóm 1 mở rộng nghiệp vụ bảo hiểm và địa bàn hoạt động, triển khai các sản phẩm bảo hiểm mới và phát triển các kênh phân phối mới.

2. Tập trung thanh tra, kiếm tra định kỳ và đột xuất; quản lý, giảm sát đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có nhiều chỉ tiêu giám sát cần tăng cường kiểm soát.

3. Yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thuộc nhóm 3 thực hiện các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 46/2007/NĐ-CP.

4. Thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán theo quy định của Điều 80 Luật kinh doanh bảo hiểm đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thuộc nhóm 4.

Điều 11. Hiệu lực của Thông tư
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm   

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 153/2003/QĐ - BTC ngày 22/9/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.
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